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1 172414644 Phạm Thanh Bình 15/05/1987 Bình Trị Thiên Nam 8.3 7.42 3.16 7.48 3.20 Giỏi

2 172414645 Ngô Độ 25/07/1990 TT Huế Nam 7.7 7.36 3.12 7.38 3.13 Khá

3 172414647 Lê Thị Mỹ Hạnh 28/08/1991 Đà Nẵng Nữ 8.1 7.66 3.31 7.69 3.34 Giỏi

4 172414650 Lê Thị Thu Hiếu 16/07/1990 Đà Nẵng Nữ 7.6 7.39 3.09 7.40 3.11 Khá

5 172414654 Đinh Nguyên Huy 27/03/1991 Đà Nẵng Nam 8.3 8.05 3.52 8.07 3.53 Giỏi

6 172414656 Trà Thị Vủ Lan 25/07/1991 Quảng Nam Nữ 7.5 7.70 3.34 7.68 3.34 Giỏi

7 172414660 Phan Thị Ngọc Mai 16/10/1988 Đà Nẵng Nữ 6.8 7.55 3.25 7.50 3.21 Giỏi

8 172414661 Nguyễn Công Minh 13/09/1990 Đà Nẵng Nam 7.5 7.52 3.19 7.52 3.20 Giỏi

9 172414662 Nguyễn Hà My 05/11/1991  Đà Nẵng Nữ 7.7 8.45 3.75 8.40 3.72 Xuất sắc

10 172414663 Phạm Thị Ni Nết 10/09/1991 Quảng Nam Nữ 7.9 8.23 3.58 8.21 3.56 Giỏi

11 172414666 Lê Dương Huỳnh Nhi 01/01/1991  Đà Nẵng Nữ 6.8 8.40 3.72 8.29 3.65 Xuất sắc

12 172414670 Hà Văn Phúc 27/12/1990 Quảng Nam Nam 6.6 7.44 3.15 7.39 3.12 Khá

13 172414674 Thái Thị Hồng Phƣợng 07/06/1989 Đăk Lăk Nữ 7.6 7.15 2.96 7.18 2.98 Khá

14 172414675 Hồ Thị Xuân Quỳnh 17/12/1989 TT Huế Nữ 8.0 8.66 3.84 8.62 3.83 Xuất sắc

15 172414677 Hồ Thị Phương Thảo 22/04/1990 Đà Nẵng Nữ 7.2 7.60 3.22 7.57 3.20 Giỏi

16 172414679 Nguyễn Thị Phương Thảo 05/01/1991 Đà Nẵng Nữ 7.5 7.55 3.21 7.55 3.22 Giỏi

17 172414680 Bùi Tiến Thịnh 16/10/1991 Ninh Bình Nam 6.8 7.41 3.11 7.37 3.08 Khá

18 172414682 Lê Thị Thanh Thúy 11/11/1991 Quảng Nam Nữ 7.6 7.36 3.11 7.38 3.13 Khá

19 172414683 Lê Hoài Thƣơng 20/11/1991 Hà Tĩnh Nữ 8.2 8.44 3.72 8.42 3.71 Xuất sắc

20 172414684 Lê Thành Tín 06/06/1991 Đà Nẵng Nam 6.9 7.41 3.15 7.38 3.11 Khá

21 172414688 Phan Công Trí 23/11/1991 Đà Nẵng Nam 6.2 7.51 3.19 7.42 3.13 Khá

22 172414689 Lê Thị Ánh Trinh 15/10/1989 Quảng Nam Nữ 7.9 8.09 3.53 8.08 3.52 Giỏi

23 172414690 Nguyễn Duy Trung 08/10/1988 Đà Nẵng Nam 8.8 7.15 2.98 7.26 3.04 Khá

24 172414692 Nguyễn Thị Thanh Tú 14/07/1991 Đà Nẵng Nữ 6.5 8.17 3.62 8.06 3.55 Giỏi
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25 172414693 Lê Anh Tuân 01/08/1990 Đà Nẵng Nam 8.0 7.59 3.23 7.61 3.26 Giỏi

26 172414694 Nguyễn Thị Bảo Uyên 28/09/1991 Quảng Nam Nữ 7.9 7.99 3.50 7.98 3.49 Giỏi

27 172414697 Nguyễn Thị Lê Vân 02/01/1991 Đà Nẵng Nữ 7.1 7.79 3.35 7.75 3.33 Giỏi

28 172414698 Phan Thị Xuân Vân 01/02/1991 Quảng Nam Nữ 8.0 7.62 3.20 7.65 3.23 Giỏi

29 172414699 Nguyễn Thị Tường Vy 22/10/1991 Quảng Nam Nữ 7.3 7.24 3.01 7.25 3.01 Khá

Tổng cộng: 29 sinh viên Đà Nẵng, Ngày 21 tháng 12 năm 2013

TRƢỞNG BAN THƢ KÝ CHỦ TỊCH HĐ THI & XÉT CNTN

ThS. Hồ Hà Đông PGS.TS Lê Đức Toàn
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